5

	UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NỘI VỤ
–––––––––––
Số:           /BC-SNV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bắc Giang, ngày         tháng     năm 2024



BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND 

và Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang
––––––––––––––––––––––––––––––––
Trên cơ sở kết quả thực hiện Quyết định số 41/2017QĐ-UBND
 và Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND
 trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện việc khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và việc tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo quán triệt, triển khai

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2017QĐ-UBND và Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, phổ biến, triển khai việc thực hiện 02 Quyết định này đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai việc thực hiện 02 văn bản nêu trên. 
Sở Nội vụ luôn phát huy vai trò chủ động, tích cực trong việc theo dõi, đôn đốc và kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 41/2017QĐ-UBND và Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND. 
2. Công tác phổ biến, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

Công tác phổ biến, tuyên truyền: 

Công tác phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 41/2017QĐ-UBND và Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND và các văn bản pháp luật có liên quan được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện.

Sở Nội vụ hằng năm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với danh sách đề nghị “Công dân Bắc Giang ưu tú” 15 ngày trên Cổng thông điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, Fanpage Báo Bắc Giang, Fanpage Công dân Bắc Giang ưu tú, Zalo Công dân Bắc Giang ưu tú; thường xuyên cập nhật đăng tải các văn bản của UBND tỉnh về khen thưởng các tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đạt được thành tích trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên cổng Thông tin điện tử của Sở, của tỉnh, trên Bắc Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng thời Sở quan tâm biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng trong đó có nội dung của 02 Quyết định nêu trên.
Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ:

Hàng năm, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng trong đó có hướng dẫn việc thực hiện nội dung của 02 Quyết định trên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người tham mưu thực hiện công tác này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Năm 2018, đã tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trên 1200 học viên; năm 2019, tập huấn nghiệp vụ cho gần 700 lượt học viên…
Các cơ quan, đơn vị chủ động, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu trực tiếp nhiệm vụ này. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được thực hiện thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, qua hoạt động kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp. 
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định về thi đua khen thưởng đã nâng cao nhận thức của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và việc khen thưởng đối với 02 quyết định nói riêng; qua đó từng bước nâng cao hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 
II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND
- Qua 06 năm thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND: đã có nhiều tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế trong lĩnh vực thể thao, giáo dục -  đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí được ghi nhận, động viên, khen thưởng kịp thời. Cụ thể: Năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 207 tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải, thưởng tiền 5.763.439.000 đồng cho tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải; Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 122 tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải, thưởng tiền 6.057.275.000 đồng cho tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải; Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 236 tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải, thưởng tiền 4.192.730.000 đồng cho tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải; Năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 208 cho tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải, thưởng tiền 7.149.260.000 đồng cho tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải; Năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 191 tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải, thưởng tiền 8.554.435.000 đồng cho tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải; Năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 197 cho tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải, thưởng tiền 11.197.975.000 đồng cho tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải. 
- Qua 02 năm thực hiện Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND đã có 20 cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” kèm theo tiền thưởng là 329 triệu đồng.
Việc xét tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” và khen thưởng khuyến khích tập thể, cá nhân đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục -  đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, chính xác, đúng người, đúng thành tích. Đây là động lực lớn để các tập thể, cá nhân tiếp tục cống hiến, phát huy năng lực bản thân đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; đồng thời, nêu gương tốt để các tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo.
2. Những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND
Qua hơn 06 năm triển khai thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND và hơn 02 năm thực hiện Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND, ngoài căn cứ pháp lý thay đổi, đã có những phát sinh, bất cập cần phải sửa đổi, ban hành văn bản quy phạm pháp luật khác cho phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, cụ thể: 
a) Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực:

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

b) Phát sinh một số cuộc thi, kỳ thi, giải thưởng, ngày hội, hội thao cấp tỉnh, khu vực quốc gia, quốc gia (toàn quốc) mà các tập thể, cá nhân của tỉnh tham gia đoạt giải nhưng không được khen thưởng theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND; đồng thời chưa quy định về thưởng tiền khi một cá nhân vừa là huấn luyện viên vừa là vận động tham gia và đoạt một giải hoặc nhiều giải của một cuộc thi.

c) Những năm gần đây kinh tế của tỉnh luôn tăng trưởng ở mức cao, bình quân từ năm 2017 đến năm 2023 đạt 14,15%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn tăng trưởng, năm 2017 đạt 6.275 tỷ đồng, năm 2023 đạt 17.279 tỷ đồng (tăng gấp 2,8 lần so với năm 2017).

d) Việc chi thưởng tiền từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh cho cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”, các tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND không còn phù hợp với khoản 2
 Điều 11 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022.

đ) Các căn cứ pháp luật cho phép Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định thưởng tiền cho các cuộc thi:

- Khoản 4
 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
- Khoản 1
 Điều 81 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

- Điểm h
 khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Khoản 3
 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

- Khoản 9
 Điều 8 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

- Khoản 2
 Điều 6 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Với bất cập nêu trên, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cho phép xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định thưởng tiền đối với cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” và tập thể, cá nhân lập thành tích trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; khắc phục những phát sinh, bất cập từ thực tiễn; động viên kịp thời cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”, các tập thể, cá nhân lập thành tích trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; tạo khí thế mới, động lực mới thúc đẩy các phong trào thi đua của tỉnh phát triển.
Tại Nghị quyết đề xuất thưởng tiền đối với cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” tương đương mức thưởng tiền quy định tại Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND. Đề xuất bổ sung đối tượng là tập thể, cá nhân tham gia đoạt giải tại một số cuộc thi, kỳ thi, giải thưởng, ngày hội, hội thao cấp tỉnh, khu vực quốc gia, quốc gia (toàn quốc) nhưng không được khen thưởng theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND; bổ sung thưởng tiền đối với cuộc thi quốc tế, châu lục và khu vực châu lục của lĩnh vực chưa quy định; quy định về thưởng tiền khi một cá nhân vừa là huấn luyện viên vừa là vận động tham gia và đoạt một giải; quy định số lượng huấn luyện viên để tính thưởng tiền. Đồng thời đề xuất mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân (hoặc tập thể, cá nhân, nhóm tác giả có tác phẩm) đoạt giải (huy chương) tại các cuộc thi trong lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-văn nghệ, văn học-nghệ thuật và báo chí tăng bình quân 35% so với Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.
	Nơi nhận:

- TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Các sở: Tư pháp, Tài chính;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- LĐ Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, TĐKT.


	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Phương


DỰ THẢO








� Ngày 08/12/2017 ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa-văn nghệ, văn học-nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


� Ngày 08/11/2021 ban hành Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu ‘Công dân Bắc Giang ưu tú’ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


� Quỹ thi đua, khen thưởng được dùng để chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho thành tích đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chi in, làm hiện vật khen thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình.


� Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


� Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định.


� Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.


� Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ…


� Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo quy định của pháp luật.


�  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác để khen thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.
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